
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
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1 000
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bến Tre
9403 2.820.900 2.820.900

2 000
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bến Tre
832 2.163.200 832.000 2.995.200

3 002 THPT Nguyễn Đình Chiểu 484 1.258.400 484.000 8 6.667 5.000 6.667 1.760.734

4 004 THPT Trần Văn Ơn 372 967.200 372.000 15 12.500 9.375 12.500 1.373.575

5 005 THPT Diệp Minh Châu 396 1.029.600 396.000 22 18.333 13.750 18.333 1.476.016

6 007 THPT Trần Văn Kiết 440 1.144.000 440.000 77 64.167 48.125 64.167 1.760.459

7 008 THPT Trương Vĩnh Ký 301 782.600 301.000 126 105.000 78.750 105.000 1.372.350

8 010 THPT Cheguevara 585 1.521.000 585.000 49 40.833 30.625 40.833 2.218.291

9 011 THPT Ca Văn Thỉnh 356 925.600 356.000 92 76.667 57.500 76.667 1.492.434

10 014 THPT Phan Văn Trị 373 969.800 373.000 44 36.667 27.500 36.667 1.443.634

11 015
THPT Nguyễn Ngọc 

Thăng
241 626.600 241.000 118 98.333 73.750 98.333 1.138.016

12 017 THPT Lê Hoàng Chiếu 448 1.164.800 448.000 8 6.667 5.000 6.667 1.631.134

13 018 THPT Huỳnh Tấn Phát 245 637.000 245.000 9 7.500 5.625 7.500 902.625

14 020 THPT Phan Thanh Giản 506 1.315.600 506.000 79 65.833 49.375 65.833 2.002.641

15 022 THPT Lê Hoài Đôn 347 902.200 347.000 50 41.667 31.250 41.667 1.363.784

16 024 THPT Ngô Văn Cấn 476 1.237.600 476.000 23 19.167 14.375 19.167 1.766.309

17 025 THPT Lê Quý Đôn 241 626.600 241.000 26 21.667 16.250 21.667 927.184

18 030 THPT Chuyên Bến Tre 231 600.600 231.000 2 1.667 1.250 1.667 836.184

19 038 THPT Tán Kế 190 494.000 190.000 71 59.167 44.375 59.167 846.709

20 040 THPT Võ Trường Toản 222 577.200 222.000 72 60.000 45.000 60.000 964.200

DANH SÁCH NHẬN TIỀN PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ HỒ SƠ, DỮ LIỆU ĐIỂM ĐĂNG KÝ DỰ THI
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21 042 THPT Quản Trọng Hoàng 131 340.600 131.000 124 103.333 77.500 103.333 755.766

22 043 THPT Trần Trường Sinh 166 431.600 166.000 26 21.667 16.250 21.667 657.184

23 044 THPT Đoàn Thị Điểm 262 681.200 262.000 21 17.500 13.125 17.500 991.325

24 045
Trung tâm GDTX Thành 

phố
12 31.200 12.000 116 96.667 72.500 96.667 309.034

25 046
THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai
205 533.000 205.000 30 25.000 18.750 25.000 806.750

26 047 THPT Sương Nguyệt Anh 187 486.200 187.000 117 97.500 73.125 97.500 941.325

27 048 THPT Lê Anh Xuân 110 286.000 110.000 133 110.833 83.125 110.833 700.791

28 049 THPT Mạc Đĩnh Chi 49 127.400 49.000 92 76.667 57.500 76.667 387.234

29 050 THPT Hermann Gmeiner 72 187.200 72.000 2 1.667 1.250 1.667 263.784

30 054
Trung Tâm GDTX Châu 

Thành
3 7.800 3.000 60 50.000 37.500 50.000 148.300

31 055
Trung tâm GDTX Chợ 

Lách
13 33.800 13.000 66 55.000 41.250 55.000 198.050

32 056
Trung tâm GDTX Mỏ Cày 

Nam
35 91.000 35.000 157 140.831 105.625 140.833 513.289

33 057
Trung tâm GDTX Giồng 

Trôm
5 13.000 5.000 94 78.333 58.750 78.331 233.414

34 058
Trung tâm GDTX Bình 

Đại
15 39.000 15.000 66 55.000 41.250 55.000 205.250

35 059 Trung tâm GDTX Ba Tri 35 91.000 35.000 150 125.000 93.750 125.000 469.750

36 060
Trung tâm GDTX Thạnh 

Phú
23 59.800 23.000 51 42.500 31.875 42.500 199.675

37 061 THPT Nguyễn Thị Định 168 436.800 168.000 112 93.333 70.000 93.333 861.466

38 063 THPT Nguyễn Trãi 136 353.600 136.000 149 124.167 93.125 124.167 831.059
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39 064 THPT Phan Ngọc Tòng 132 343.200 132.000 86 71.667 53.750 71.667 672.284

40 066 THPT Lạc Long Quân 176 457.600 176.000 43 35.833 26.875 35.833 732.141

41 067 THPT Nguyễn  Huệ 41 106.600 41.000 120 100.000 75.000 100.000 422.600

42 070
Trung tâm GDTX Mỏ Cày 

Bắc
7 18.200 7.000 83 69.167 51.875 69.167 215.409

43 071 THPT Pham Liêm 128 332.800 128.000 146 140.000 105.000 140.000 845.800

44 072
Trường Năng Khiếu TDTT 

Bến Tre
6 15.600 6.000 7 5.833 4.375 5.833 37.641

9403 24.447.800 9.403.000 2.820.900 2.942 2.480.000 1.860.000 2.480.000 43.491.700

Duyệt của Lãnh đạo Sở

Giám đốc

Ngày. . .  tháng 10 năm 2015

Người lập bảng


